
 

 
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Podcast „Ankommen in der Berufswelt” („Hòa nhập vào thế giới nghề nghiệp“) 
 
 

Từ vựng 

Tập 2: Bác sĩ Mariia 

 
die Approbation: Giấy phép hành nghề của nhà nước cấp cho một bác sĩ sau khi thi quốc gia 

lần thứ 3; Sau khi được cấp phép người ta làm việc ban đầu với tư cách là bác sĩ trợ lý 
 

die Assistenzärztin/ der Assistenzarzt: Một bác sĩ, người đã được cấp phép hành nghề y 

(Approbation), nhưng chưa kết thúc chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa (bác sĩ trợ lý) 

(sich) aufraffen: Cố gắng đứng lên, gồng mình lên và tuy khó khăn hoặc thiếu động cơ 

vẫn làm tiếp 

die Behandlung: Điều trị một căn bệnh hoặc cơn đau  
 

eine Diagnose stellen: Bác sĩ xác định một bệnh thể chất hoặc bệnh tâm lý (chẩn đoán) 

das endoskopische Verfahren: Khám nội soi bên trong cơ thể 
 

die Facharztausbildung: Bác sĩ trợ lý tự quyết định theo một hướng chuyên khoa (v/d bác sĩ 

tổng quát, bác sĩ phẫu thuật) và học tiếp về chuyên khoa đó. Chương trình đào tạo bác sĩ 

chuyên khoa kéo dài khoảng 5 đến 8 năm (đào tạo bác sĩ chuyên khoa). 
 

die Fachsprachprüfung für Ärztinnen/ Ärzte: Kỳ thi kiểm tra kiến thức ngôn ngữ chuyên 

môn. Kỳ thi này là cần thiết, để bác sĩ được phép làm việc ở Đức. 
 

hinschmeißen: ngôn ngữ thông thường, dân dã: bỏ cuộc 
 

juristisch: pháp lý, pháp luật 
 
 
 

 



 

 

die Nachtschicht: Thời gian làm việc từ 22 giờ đến 6 giờ (ca đêm) 
 

die Spritze: Dụng cụ y khoa để tiêm, truyền thuốc 
 

das 2. Staatsexamen: Kỳ thi lớn thứ 2 trong chương trình đào tạo y khoa; khi đỗ kỳ thi quốc gia  

thứ 1 và thứ 2 người ta nhận được giấy phép hành nghề bác sĩ. 
 

der Ultraschall: hoặc: Sonografie; người ta có thể dùng siêu âm để khám các cơ quan bên 

trong cơ thể. 

eine Visite machen: Hàng ngày bác sĩ đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện và trao đổi về 

tình trạng của bệnh nhân hoặc về liệu pháp tiếp theo (đi tua). 

die Vorklinik: Giai đoạn đầu tiên trong chương trình đào tạo bác sĩ; Giai đoạn này được thực 

hiện trong trường đại học trong các môn sinh học, hóa học, vật lý, giải phẫu, sinh lý học, tâm 

lý học y khoa, xã hội học và hóa sinh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


